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Giáo viên phụ trách: ................................................................

	TT
	Mã số HV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày

sinh
	Nơi sinh
	LT
	BT
	Điểm tổng

	1 
	100701
	Nguyễn Trọng
	Cần
	
	20.03.1984
	Vĩnh Long
	
	
	

	2 
	100702
	Nguyễn Thanh
	Điền
	
	  .  .1981
	Cần Thơ
	
	
	

	3 
	100703
	Trần Thị Kim
	Đông
	X
	28.12.1982
	Cần Thơ
	
	
	

	4 
	100704
	Trần Hồng
	Đức
	
	09.12.1979
	Kiên Giang
	
	
	

	5 
	100705
	Hiệp Kỳ
	Dương
	
	20.09.1977
	An Giang
	
	
	

	6 
	100706
	Triệu Quốc
	Dương
	
	05.08.1983
	Hậu Giang
	
	
	

	7 
	100707
	Trần Thị Nhung
	Em
	X
	30.08.1979
	Cần Thơ
	
	
	

	8 
	100708
	Phan
	Hà
	X
	08.03.1983
	Tiền Giang
	
	
	

	9 
	100709
	Trương Thị Kim
	Hai
	X
	  .  .1979
	An Giang
	
	
	

	10 
	100710
	Trần Thanh
	Hiệp
	
	  .  .1975
	An Giang
	
	
	


	11 
	100711
	Nguyễn Thị
	Kiều
	X
	02.07.1963
	Bình Định
	
	
	

	12 
	100712
	Trần Bạch
	Lan
	X
	10.03.1983
	Cần Thơ
	
	
	

	13 
	100713
	Trương Vũ
	Linh
	
	05.02.1982
	An Giang
	
	
	

	14 
	100714
	Nguyễn Thị
	Lùng
	X
	19.11.1967
	Bến Tre
	
	
	

	15 
	100715
	Lý Yến
	Minh
	X
	06.04.1984
	Cần Thơ
	
	
	

	16 
	100716
	Trần Hoàng
	Minh
	
	16.11.1983
	Tiền Giang
	
	
	

	17 
	100717
	Lâm Quốc
	Nam
	
	01.10.1979
	Hậu Giang
	
	
	

	18 
	100718
	Trương Huỳnh
	Ngọc
	
	05.11.1985
	Vĩnh Long
	
	
	

	19 
	100719
	Trần Thị Ngọc
	Quyên
	X
	01.07.1983
	Hậu Giang
	
	
	

	20 
	100720
	Lê Thanh
	Tâm
	
	06.11.1976
	Trà Vinh
	
	
	

	21 
	100721
	Nguyễn Khiết
	Tâm
	
	18.06.1982
	Đồng Tháp
	
	
	

	22 
	100722
	Nguyễn Quốc
	Thái
	
	22.08.1981
	Khánh Hòa
	
	
	

	23 
	100723
	Phạm Thu
	Thảo
	X
	10.08.1981
	Sóc Trăng
	
	
	

	24 
	100724
	Trần Hữu
	Thông
	
	  .  .1982
	Kiên Giang
	
	
	

	25 
	100725
	Võ Thị
	Thu
	X
	25.11.1984
	Long An
	
	
	

	26 
	100726
	Nguyễn Thanh
	Thúy
	X
	22.04.1984
	Tiền Giang
	
	
	

	27 
	100727
	Huỳnh Thị Cẩm
	Vân
	X
	07.03.1984
	Long An
	
	
	

	28 
	100728
	Đào Thị Hồng
	Xuyến
	X
	20.01.1979
	Vĩnh Long
	
	
	

	29 
	100729
	Đinh Thị
	Chi
	X
	.  .1982
	Sóc Trăng
	
	
	

	30 
	100730
	Đặng Kim
	Đào
	X
	27.01.1979
	Cần Thơ
	
	
	

	31 
	100731
	Trần Nguyễn Trường
	Huy
	 
	07.07.1983
	Cần Thơ
	
	
	

	32 
	100732
	Nguyễn Hồng
	Lam
	 
	01.10.1984
	Sóc Trăng
	
	
	

	33 
	100733
	Trần Thị Cẩm
	Tú
	X
	18.08.1980
	Sóc Trăng
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